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  ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI CẤP BỘ:    	x

                         ĐĂNG KÝ THAM GIA THÀNH VIÊN CHÍNH ĐỀ TÀI CẤP BỘ:
		
	1. Họ và tên: NGUYỄN THANH DIỆU

	2. Năm sinh:        1978                                                      3. Nam/Nữ: NĂM


	4. Chức danh khoa học:      Phó Giáo sư                        Năm được bổ nhiệm:  2020
    Học vị:   Tiến sĩ                                                              Năm đạt học vị:   2012

	5. Chức danh nghiên cứu:
    Chức vụ: Phó Giám đốc PT Trung tâm ĐBCL, Trường Đại học Vinh

	6. Điện thoại:  0913.007.332
7. E-mail: dieunt@vinhuni.edu.vn

	8. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm/thành viên chính: 
     Tên tổ chức : Trường Đại học Vinh
     Tên người Lãnh đạo: GS.TS. Nguyễn Huy Bằng                            
     Điện thoại người Lãnh đạo:   0948257789
     Địa chỉ tổ chức: 182- Lê Duẩn- TP Vinh- Nghệ An

	9. Quá trình đào tạo

	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Chuyên môn
	Năm tốt nghiệp

	Đại học
	Trường Đại học Vinh
	Sư phạm Toán học
	2001

	Thạc sỹ
	Trường Đại học Vinh
	Lý thuyết xác suất và Thống kê Toán học
	2004

	Tiến sỹ
	Trường Đại học Vinh
	Lý thuyết xác suất và Thống kê Toán học
	2012

	10. Quá trình công tác

	Thời gian
	Vị trí công tác
	Tổ chức công tác
	Địa chỉ Tổ chức

	6/2004 -2/2014
	Giảng viên tại Trường Đại học Vinh
	Trường Đại học Vinh
	182- Lê Duẩn, TP Vinh, Nghệ An

	1/2015-12/2015
	Nghiên cứu viên sau Tiến sỹ tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
	Viên sau Tiến sỹ tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
	Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

	01/2016-2/2017
	Giảng viên tại Trường Đại học Vinh
	Trường Đại học Vinh
	182- Lê Duẩn, TP Vinh, Nghệ An

	03/2017-6/2017
	Nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
	Viên sau Tiến sỹ tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
	Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

	7/2017- 1/2019
	Giảng viên tại Trường Đại học Vinh
	Trường Đại học Vinh
	182- Lê Duẩn, TP Vinh, Nghệ An

	02/2019-4/2019
	Nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
	Viên sau Tiến sỹ tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
	Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

	5/2019-3/2020
	Giảng viên chính tại Trường Đại học Vinh
	Trường Đại học Vinh
	182- Lê Duẩn, TP Vinh, Nghệ An

	4/2020-4/2021
	Giảng viên cao cấp tại Trường Đại học Vinh
	Trường Đại học Vinh
	182- Lê Duẩn, TP Vinh, Nghệ An

	5/2021-7/2021
	Nghiên cứu viên chính tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
	Viên sau Tiến sỹ tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
	Số 157 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

	8/2021- 12/2021
	Giảng viên cao cấp tại Trường Đại học Vinh
	Trường Đại học Vinh
	182- Lê Duẩn, TP Vinh, Nghệ An

	12/2021-3/2022
	Phó trưởng khoa Toán học, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
	Trường Đại học Vinh
	182- Lê Duẩn, TP Vinh, Nghệ An

	3/2022-7/2022
	Phó Giám đốc trung tâm ĐBCL, Trường Đại học Vinh
	Trường Đại học Vinh
	182- Lê Duẩn, TP Vinh, Nghệ An

	7/2022-nay
	Phó Giám đốc PT trung tâm ĐBCL, Trường Đại học Vinh
	Trường Đại học Vinh
	182- Lê Duẩn, TP Vinh, Nghệ An

	11. Các công trình công bố chủ yếu (liệt kê tối đa 05 công trình tiêu biểu đã công bố thuộc lĩnh vực nghiên cứu đề tài cấp bộ đăng ký trong 5 năm gần nhất)

	TT
	Tên công trình
(bài báo, công trình...)
	Là tác giả hoặc là đồng tác giả công trình
	Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
	Năm công bố

	1. 
	Bang Nguyen Huy, Dieu Nguyen Thanh, Thanh Nguyen Thi Trang, Huong Pham Thi, Tra Nguyen Thi Huong, Yen Hoang Phan Hai, Combination between Competency Orientation and Outcome Standards in Teacher Education Programs in Vietnam, Journal of Posthumanism, 5(3) (2025), 655–672.
	Đồng tác giả
	Journal of Posthumanism, 5(3) (2025), 655-672.

	2025

	2. 
	Toan, Nguyen Duc; Dieu, Nguyen Thanh; Du, Nguyen Huu; Le Ba Dung. Dynamics of a Stochastic Epidemic Model with Vaccination and General Incidence Rate, Vietnam J. Math. (2024). https://doi.org/10.1007/s10013-024-00698-8
	Đồng tác giả
	Vietnam J. Math. (2024). https://doi.org/10.1007/s10013-024-00698-8
	2024

	3. 
	Toan, Nguyen Duc; Dieu, Nguyen Thanh; Du, Nguyen Huu; Le Ba Dung. Continuous dependence of stationary distributions on parameters for stochastic predator-prey models. J. Appl. Probab. 61 (2024), no. 3, 1010--1028.
	Đồng tác giả
	J. Appl. Probab. 61 (2024), no. 3, 1010--1028.
	2024

	4. 
	Dieu, Nguyen Thanh; Sam, Vu Hai; Du, Nguyen Huu. Threshold of a stochastic SIQS epidemic model with isolation. Discrete Contin. Dyn. Syst. Ser. B 27 (2022), no. 9, 5009--5028.
	Tác giả chính
	Discrete Contin. Dyn. Syst. Ser. B 27 (2022), no. 9, 5009--5028.
	2022

	5. 
	Du, Nguyen Huu; Tuan, Le Anh; Dieu, Nguyen Thanh. Stability of stochastic dynamic equations with time-varying delay on time scales. Stoch. Anal. Appl. 38 (2020), no. 5, 909--928.
	Tác giả chính
	Stoch. Anal. Appl. 38 (2020), no. 5, 909--928.
	2020

	12. Số lượng Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, chứng nhận sở hữu trí tuệ khác (thuộc lĩnh vực nghiên cứu đề tài cấp bộ đăng ký - nếu có)

	TT
	Tên và nội dung văn bằng
	Năm cấp văn bằng

	1
	
	

	13. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (thuộc lĩnh vực nghiên cứu đề tài cấp bộ đăng ký - nếu có)

	TT
	Tên công trình
	Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng
	Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)

	1
	
	
	

	14. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia (trong 5 năm gần đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài cấp bộ đăng ký - nếu có)

	Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì
	Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
	Thuộc Chương trình
(nếu có)
	Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

	Về tính ổn định mũ của một lớp phương trình vi phân ngẫu nhiên có trễ; đề tài Cấp Trường
	01/2008-12/2008
	Đại học Vinh
	Đã nghiệm thu

	Định lý biểu diễn Doob – Meyer trên thang thời gian; đề tài Cấp Trường
	01/2009– 12/2009
	Đại học Vinh
	Đã nghiệm thu

	Một số kết quả bước đầu về tính toán ngẫu nhiên trên thang thời gian; đề tài Cấp Trường
	01/2010– 12/2010
	Đại học Vinh
	Đã nghiệm thu

	Hệ động lực ngẫu nhiên; đề tài Cấp Trường
	01/2011– 12/2011
	Đại học Vinh
	Đã nghiệm thu

	Tính ổn định của phương trình động lực ngẫu nhiên và ứng dụng; đề tài Cấp Bộ/ Mã số: B2015-27-15
	01/2015-12/2016
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Đã nghiệm thu

	Hệ lai ngẫu nhiên:Dáng điệu tiệm cận, Điều khiển và các ứng dụng/ Mã số: 101.03-2017.23
	12/2017-12/2019
	[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]Cấp nhà Nước (Nafosted)
	Đã nghiệm thu

	[bookmark: _Hlk103970785][bookmark: OLE_LINK1]Phương trình vi phân ngẫu nhiên có bước nhảy và ứng dụng trong phân loại dáng điệu tiệm cận mô hình dịch tễ ngẫu nhiên./
Mã số: B2023-TDV-02
	1/2023-06/2025
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Đang thực hiện

	15. Giải thưởng (về KHCN, về chất lượng sản phẩm,... thuộc lĩnh vực nghiên cứu đề tài, đề án cấp bộ đăng ký - nếu có)

	TT
	Hình thức và nội dung giải thưởng
	Năm tặng thưởng

	1
	Thưởng công trình toán học năm 2019 của CT phát triển Toán học giai đoạn 2010-2020
	Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán. Năm 2019

	2
	[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]Thưởng công trình toán học năm 2018 của CT phát triển Toán học giai đoạn 2010-2020
	Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán. Năm 2018

	3
	Thưởng công trình toán học năm 2017 của CT phát triển Toán học giai đoạn 2010-2020
	Bộ Giáo dục và Đào tạo, Năm 2017

	4
	Thưởng công trình toán học năm 2016 của CT phát triển Toán học giai đoạn 2010-2020
	Bộ Giáo dục và Đào tạo, Năm 2016

	16. Thành tựu hoạt động KHCN và sản xuất kinh doanh khác (liên quan đến đề tài cấp bộ đăng ký- nếu có)




Nghệ An, ngày ....... tháng ....... năm 2025
	CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ 
THAM GIA THỰC HIỆN CHÍNH
ĐỀ TÀI CẤP BỘ





PGS.TS. Nguyễn Thanh Diệu
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Đơn vị đồng ý và sẽ dành thời gian cần thiết để Ông Nguyễn Thanh Diệu tham gia thực hiện chính thực hiện đề tài cấp Bộ



